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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HÒA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
 

Bản án số: 101 /2021/HS-PT 

Ngày:  09/11/2021 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễn Tuấn Long.  

+ Các thẩm phán:  Bà     Lâm Vương Mỹ Linh. 

                               Ông  Trần Hữu Viên. 

+ Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Văn Chiến - Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ông Võ Văn Thành - 

Kiểm sát viên. 

Ngày 09/11/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 81/2021/TLPT-HS ngày 10 

tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Thái B do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2021/HS-ST ngày 02/4/2021 của Tòa án nhân 

dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Thái B - sinh năm 1991, tại Khánh Hòa; nơi cư trú: 56/1 Dã 

Tượng, phường X, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; quốc tịch: Việt Nam; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ học vấn: 11/12; con ông Nguyễn Ngọc Đ (1958) và bà Nguyễn Thị 

Tuyết M (1967); vợ là Mai Thị Kim A (1992), có 01 con sinh ngày 06/8/2020; 

tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi 

cư trú”, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 19/5/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang ban hành Quyết 

định số 13765/QĐ - UBND về việc thành lập tổ công tác liên phường để kiểm 

tra, xử lý trật tự, mỹ quan đô thị và phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai trên 

địa bàn các phường X, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường. Quá trình triển khai Quyết 

định trên, ngày 13/7/2020, UBND phường X ban hành kế hoạch số 738/KH-

UBND về việc phối hợp xử lý vi phạm trật tự vỉa hè lòng đường trên địa bàn 03 

phường X, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên. 



2 

 

Thực hiện kế hoạch, lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/7/2020, tổ công tác liên 

ngành gồm: Dương Công Thành, Nguyễn Hồ Khánh Huy, Nguyễn Anh Tuấn, 

Huỳnh Thành Trang, Nguyễn Hoài Hoàng đại diện cho phường Vĩnh Nguyên, 

phường X và Phòng quản lý đô thị thành phố Nha Trang thực hiện công tác 

kiểm tra xử lý vi phạm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn phường X, Vĩnh Trường, 

Vĩnh Nguyên. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến trước địa chỉ số 

288 Dã Tượng, phường X, tổ công tác phát hiện 01 xe đẩy đang bày bàn, ghế 

bán nước trà tắc lấn chiếm lòng đường nên đã tiến hành kiểm tra. Các đồng chí 

trong tổ công tác giải thích cho Nguyễn Thái B là chủ xe bán nước trà tắc về 

hành vi vi phạm và yêu cầu đưa xe đến UBND phường X để giải quyết thì B 

không hợp tác, B nói to tiếng, dùng tay kéo xe trà tắc không cho tổ công tác đưa 

xe trà tắc lên xe công vụ. Lúc này, chị Mai Thị Kim A là vợ của B đến can ngăn, 

trong lúc B giằng co với các đồng chí trong tổ công tác làm chị Kim A bị ngã. 

Sau đó, Nguyễn Thái B đi đến hàng bán bánh xèo gần đó lấy 01 cái kéo bằng 

kim loại rồi quay lại, B vừa nói lớn tiếng vừa lao đến vung kéo về phía các đồng 

chí trong tổ công tác, B vung kéo đâm trúng vào tay của anh Nguyễn Hoài 

Hoàng - là thành viên tổ công tác - làm anh Hoàng bị chảy máu ở tay. Thấy vậy, 

tổ công tác quay về Công an phường X trình báo sự việc. Tại Cơ quan điều tra, 

Nguyễn Thái B đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên. 

Biên bản giám định pháp y về thương tích số 262/TCT-TTPY ngày 

19/8/2020 của Trung tâm  pháp y - Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xác định thương tích 

của anh Nguyễn Hoài Hoàng: Vùng mu bàn tay phải có 01 vết sẹo đường kính 

0,5cm, sẹo khô  tốt. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Hoài Hoàng 01%. 

Bản án số 67/2021/HS-ST ngày 02/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố 

Nha Trang áp dụng khoản 1 Điều 330; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Thái B 06 tháng tù về tội “Chống người thi 

hành công vụ”. Ngoài ra, bản án còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 07/4/2021, bị cáo Nguyễn Thái B có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt và xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận định: 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thái B là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khỏe 

người khác và trật tự quản lý hành chính tại địa phương, mức hình phạt mà cấp 

sơ thẩm áp dụng là phù hợp với hành vi của bị cáo. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm 

bị cáo cung cấp tài liệu thể hiện có ông ngoại được tặng thưởng Huân chương 

kháng chiến, bản thân đã đi bộ đội nên cần áp dụng khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự, chấp nhận kháng cáo và giảm cho bị cáo một phần hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thái B còn 

trong hạn luật định nên hợp lệ để xem xét. 
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[2] Về nội dung: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thái B đã khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội như án sơ thẩm đã nêu, lời khai của bị cáo phù hợp với các 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, có đủ 

căn cứ để xác định Bản án Hình sự sơ thẩm số 67/2021/HS-ST ngày 02/4/2021 

của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang đã xét xử bị cáo Nguyễn Thái B về 

tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 330 của Bộ luật hình sự 

năm 2015 là có căn cứ đúng pháp luật. 

[3] Về nội dung kháng cáo: Xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thái B 

đã xâm phạm đến sức khỏe người đang thi hành công vụ, qua đó xâm phạm đến 

hoạt động của nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ 

công, thể hiện ý thức xem thường pháp luật nên cần xử phạt nghiêm. Tuy nhiên 

xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có ông ngoại được tặng 

thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, bản thân bị cáo có thời gian phục vụ 

trong quân đội. Xét đây là các tình tiết chưa được cấp sơ thẩm xem xét. Do đó, 

cấp phúc thẩm xét thấy cần áp dụng khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy 

được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Bị cáo không phải 

nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thái B, sửa bản án sơ thẩm 

Áp dụng khoản 1 Điều 330; Điều 38; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Thái B. 

Tuyên xử: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thái B 04 (bốn) tháng tù về tội 

“Chống người thi hành công vụ”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

2. Bị cáo Nguyễn Thái B không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- Vụ giám đốc I; 

- TAND TP. Nha Trang; 

- VKSND TP. Nha Trang;  

- Công an TP. Nha Trang; 

- Chi cục THADS TP. Nha Trang; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ; Án văn; Văn phòng. 

                                                                              Nguyễn Tuấn Long 


